	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH LAI CHÂU


Số:  1404  /QĐ-UBND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 14  tháng 11 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho cho 02 dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu, 01 dự án tại huyện Tam Đường và 01 dự án tại huyện Than Uyên  


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số            1055/TTr-STNMT  ngày 12 tháng 11 năm 2018,   
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho 02 dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu, 01 dự án tại huyện Tam Đường và 01 dự án tại huyện Than Uyên.
(Có giá đất cụ thể kèm theo)
Điều 2. Giá đất cụ thể được phê duyệt tại Quyết định này làm căn cứ để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (Quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013).
Giá đất cụ thể của dự án hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 6 (hạng mục đường R5) tại Quyết định này thay thế cho giá đất cụ thể của dự án này tại Quyết định 340/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu và huyện Than Uyên, huyện Tam Đường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm THCB tỉnh;

- Lưu: VT, TN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký ) 
Lê Trọng Quảng


GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CHO 02 DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU, 01 DỰ ÁN TẠI HUYỆN THAN UYÊN VÀ 01 DỰ ÁN TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số:  1404 /QĐ-UBND ngày  14  /11/2018 của UBND tỉnh)


I. Thành phố Lai Châu

1. Dự án: Hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 6 (hạng mục đường R5) thuộc phường Tân Phong. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:


- Đất ở đô thị:

+ Đường Điện biên phủ (Đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến tiếp giáp đường Lò Văn Hặc) (Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	VT1
	VT2
	VT3

	Giá đất
	5.200
	1.600
	750



+ Đường Hoàng Hoa Thám (Đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến tiếp giáp đường Trần Phú) (Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2).

	Vị trí
	VT1
	VT2
	VT3

	Giá đất
	1.620
	529
	390


- Đất trồng cây hàng năm khác (đơn vị tính: Nghìn đồng/m2) 

	Vị trí
	VT1
	VT2
	VT3

	Giá đất
	36
	
	


- Đất trồng cây lâu năm (đơn vị tính: Nghìn đồng/m2) 

	Vị trí
	VT1
	VT2
	VT3

	Giá đất
	34
	
	


2. Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư khu 4C thuộc khu dân cư số 4 (giai đoạn 2) thuộc địa bàn phường Đoàn Kết. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác (đơn vị tính: Nghìn đồng/m2) 

	Vị trí
	VT1
	VT2
	VT3

	Giá đất
	26
	
	


- Đất trồng cây lâu năm (đơn vị tính: Nghìn đồng/m2) 

	Vị trí
	VT1
	VT2
	VT3

	Giá đất
	24
	
	


II. Huyện Than Uyên

Dự án: Kè bảo vệ khu dân cư, đất nông nghiệp suối Nậm Bốn xã Hua Nà, huyện Than Uyên (số thứ tự  01 trong danh mục thu hồi đất của huyện Than Uyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Than Uyên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017). Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất trồng lúa nước 2 vụ (Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	29
	25
	23


- Đất trồng cây hàng năm khác (Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2)
	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	27
	24
	22


III. Huyện Tam Đường

Dự án: Cấp điện cho thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu (số thứ tự 13 trong danh mục thu hồi đất của huyện Tam Đường kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND, ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Lai Châu và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tam Đường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 29/12/2017), bổ sung giá đất tại xã Bản Bo và thị trấn Tam Đường. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất trồng lúa nước 2 vụ (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

	Xã, Thị trấn
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Xã Bản Bo, huyện Tam Đường
	27
	23
	18

	Thị trấn Tam Đường
	29
	24
	19


- Đất trồng lúa nước 1 vụ (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

	Xã Bản Bo, huyện Tam Đường
	26
	22
	17


         - Đất trồng cây hàng năm khác (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

	Xã, thị trấn
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Xã Bản Bo, huyện Tam Đường
	25
	21
	17


- Đất trồng cây lâu năm (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

	Xã, thị trấn
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Xã Bản Bo, huyện Tam Đường
	24
	20
	16



